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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  19/02/2024 The study was conducted to evaluate the effects of eucalyptus leaf extract 

(Eucalyptus globulus) on hematological index, serum antibacterial activity, 

and disease resistance of catfish (Pangasianodon hypophthalmus) against 

purulent liver and kidney disease. The experiment was arranged completely 

randomly with 3 repetitions at concentrations of 1%, 1.5%, and 2% 

eucalyptus leaf extract for 30 days. With eucalyptus leaf extract as a 

supplement, the density of erythrocytes, leukocytes, lymphocytes, 

monocytes, neutrophils, platelets, and serum antibacterial activity of fish 

were determined on the day before being infected with the bacterial pathogen 

Edwardsiella ictalurid, and 3 days after infection. The results showed that 

supplementing eucalyptus leaf extract increased the density of leukocytes, 

mononuclear cells, lymphocytes, and serum antibacterial activity in 

treatments supplemented with eucalyptus leaf extract compared to the control 

(p< 0.05). In addition, it helped catfish improve survival rate when 

challenged with E. ictaluri, which causes purulent liver and kidney disease. 

These capabilities of eucalyptus leaf extract are great, so it would be really 

useful to be supplement for catfish. 
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TÁC DỤNG CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẤT CHIẾT LÁ KHUYNH DIỆP (Eucalyptus 

globulus) TRONG THỨC ĂN ĐẾN CHỈ SỐ HUYẾT HỌC, HOẠT TÍNH KHÁNG 

HUYẾT THANH VÀ KHÁNG BỆNH CỦA CÁ TRA (Pangasianodon 

hypophthalmus) CHỐNG BỆNH GAN THẬN MỦ 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  19/02/2024 Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng chất chiết lá khuynh 

diệp (Eucalyptus globulus) lên chỉ số huyết học, hoạt tính kháng khuẩn 

huyết thanh và kháng bệnh của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

chống lại bệnh gan thận mủ. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

với 3 lần lặp lại ở các nồng độ 1%, 1,5% và 2% chất chiết lá khuynh diệp 

trong 30 ngày. Sau đó, xác định mật độ hồng cầu, bạch cầu, lympho, bạch 

cầu đơn nhân, trung tính, tiểu cầu và hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh của 

cá ở ngày đầu trước khi cảm nhiễm mầm bệnh vi khuẩn Edwardsiella 

ictalurid và 3 ngày sau khi cảm nhiễm vi khuẩn. Kết quả cho thấy việc bổ 

sung chất chiết lá khuynh diệp có mật độ bạch cầu, tế bào đơn nhân, lympho 

và hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh gia tăng ở các nghiệm thức bổ sung 

chất chiết lá khuynh diệp so với đối chứng (p<0,05). Ngoài ra, giúp cá tra 

cải thiện tỷ lệ sống trong điều kiện cảm nhiễm với E. Ictaluri, gây bệnh gan 

thận mủ. Những khả năng này của chất chiết lá khuynh diệp lá rất lớn, nó 

thật sự có ích để bổ sung vào thức ăn cho cá tra. 
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1. Giới thiệu 

Hiện nay thảo dược được sử dụng và có hiệu quả trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt 

là trên cá, chúng không chỉ thể hiện khả năng kháng khuẩn mà còn có khả năng giúp cá cải thiện 

tăng trưởng, tỷ lệ sống và tăng cường hệ miễn dịch chống lại nhiều loại tác nhân gây bệnh [1], 

[2]. Chất chiết hương nhu (Ocimum sanctum), nhân sâm (Withania somnifera) và nhục đầu khấu 

(Myristica fragrans) giúp cải thiện đáng kể các chỉ số miễn dịch như hoạt tính thực bào, hoạt tính 

diệt khuẩn của huyết thanh, tỷ lệ albumin–globulin (A/G) và leucocrit ở cá sông mỡ (Epinephalus 

tauvina) khi cảm nhiễm với Vibrio harveyi [3]. Chất chiết của bốn loại cây như cây cỏ gà (Cynodon 

dactylon), bầu nâu (Aegle marmelos), nhân sâm (Withania somnifera) và gừng (Zingiber officinale) 

phối trộn vào thức ăn của cá rô phi đen (Oreochromis mossambicus) làm gia tăng các chỉ tiêu 

leucocrit, thực bào và hoạt tính lysozyme trong máu [4]. Phối trộn chất chiết xuất lá ổi (Psidium 

guajava) vào thức ăn viên giúp cá rô phi tăng hoạt động của các chỉ số trong hệ miễn dịch và kháng 

lại mầm bệnh do vi khuẩn Aecromonas hydrophila [5]. Bên cạnh đó, ở Việt Nam cũng có nhiều 

chất chiết thảo dược có nguồn gốc từ nhiều loài thực vật được ghi nhận có khả năng giúp cá cải 

thiện tăng trưởng và tăng cường đáp ứng miễn dịch như chiết xuất lá lựu (Punica granatum), diệp 

hạ châu (Phyllanthus urinaria), lá cách (Premna serratifolia) giúp cá tra tăng cường đáp ứng miễn 

dịch đặc hiệu và không đặc hiệu, đồng thời giúp cá tra chống lại vi khuẩn gây bệnh gan thân mủ 

[6]-[8]. 

Khuynh diệp (E. globulus) hay còn có tên gọi khác là bạch đàn, thuộc họ Myrtaceae (sim), có 

nguồn gốc ở Úc, mọc hầu hết mọi nơi ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới và cũng được trồng ở nhiều 

vùng khí hậu khác [9]. Đã có nhiều kết quả nghiên cứu đánh giá về tác dụng của khuynh diệp đối với 

bệnh truyền nhiễm trên động vật thủy sản, như khuynh diệp có khả năng diệt tác nhân vi khuẩn gây 

bệnh trên động vật thủy sản [10], [11]. Hay tác dụng của khuynh diệp trên cá hồi vân về sự gia tăng 

một số chỉ số miễn dịch như hiệu giá kháng thể, tổng số bạch cầu và hoạt tính diệt khuẩn trong huyết 

thanh [12], [13]. Hay cá rô phi cải thiện hiệu quả tăng trưởng, hiệu quả chuyển hóa thức ăn và làm 

tăng các chức năng huyết học và các thông số sinh hóa khi cá ăn chế độ ăn bổ sung khuynh diệp [14]. 

Như vậy, một số nghiên cứu trước đây cho thấy kết quả đầy hứa hẹn về hiệu quả kháng vi khuẩn gây 

bệnh của chất chiết lá khuynh diệp. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ báo cáo nào về việc bổ sung chất chiết 

lá khuynh diệp vào thức ăn của cá tra, cũng như đánh giá hiệu quả mang lại của chất chiết này đến hệ 

miễn dịch của cá. Nghiên cứu này sẽ tập trung đánh giá hiệu quả của chất chiết lá khuynh diệp trong 

việc bảo vệ cá tra chống lại bệnh gan thân mủ do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cá tra (P. hypophthalmus) có khối lượng trung bình 15 g/con. 

Lá khuynh diệp (E. globulus) được thu hái tại Trà Vinh. 

Chủng vi khuẩn E. ictaluri được lấy từ bộ sưu tập vi khuẩn của Khoa Nông nghiệp - Thủy 

sản, Trường Đại học Trà Vinh. 

2.2. Phương pháp chuẩn bị chất chiết lá khuynh diệp 

Lá khuynh diệp sau khi thu hái được rửa sạch và sấy khô ở nhiệt độ 50oC, tiếp theo chúng 

được nghiền nhuyễn thành dạng bột mịn. Tiếp tục ngâm các bột này trong dung dịch ethanol theo 

tỉ lệ ngâm là 1:10, sau 5 ngày thu dung dịch qua giấy lọc và tiếp tục tiến hành cô quay bằng hệ 

thống cô quay chân không để loại bỏ phần dung môi và thu hồi chất dạng cao là chất chiết lá 

khuynh diệp [15]. Chất chiết này được pha loãng và được phối trộn vào thức ăn viên của cá tra 

với nhiều nồng độ khác nhau, rồi những loại thức ăn này được sử dụng cho cá ăn. 

2.3. Thí nghiệm bổ sung chất chiết lá khuynh diệp với các nồng độ khác nhau vào thức ăn cho 

cá tra  
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2.3.1. Bố trí thí nghiệm cho cá tra ăn chất chiết thảo dược 

Cá tra trước khi thí nghiệm được thuần dưỡng trong bể composite 3 khối trong 14 ngày. Tiếp 

theo, những con cá này được bố trí vào trong các bể composite có thể tích 250 L với mật độ 30 

cá/bể. Cụ thể, thí nghiệm được bố trí gồm 4 nghiệm thức và từng nghiệm thức sẽ lặp lại 3 lần: (1) 

Nghiệm thức đối chứng (không bổ sung chất chiết lá khuynh diệp – ĐC), (2) Nghiệm thức bổ 

sung 1% chất chiết lá khuynh diệp (1% KD), (3) Nghiệm thức bổ sung 1,5% chất chiết lá khuynh 

diệp (1,5% KD) và (4) Nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết lá khuynh diệp (2% KD). Các nghiệm 

thức này được tiến hành bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên.  

Cá được cho ăn thức ăn có bổ sung chất chiết khuynh diệp với các nồng độ khác nhau liên 

tục trong 30 ngày, ăn 2 lần/ngày, cá ăn với lượng thức ăn bằng 3% trọng lượng thân. Các chỉ 

tiêu môi trường luôn được giữ phù hợp trong cả quá trình nuôi, định kỳ thay 50% nước mỗi 

ngày. Ở thí nghiệm này theo dõi chỉ tiêu huyết học ở thời điểm 30 ngày và hoạt tính kháng 

khuẩn huyết thanh được xác định ở 15 và 30 ngày sau khi ăn thức ăn chứa các nồng độ chất 

chiết lá khuynh diệp khác nhau. 

2.3.2. Phương pháp cảm nhiễm cá tra với vi khuẩn E. ictaluri 

Cá tra ăn thức ăn phối trộn chất chiết lá khuynh diệp liên tục sau 30 ngày sẽ được di chuyển 

lên khu vực cảm nhiễm. Sau đó tiến hành bố trí cảm nhiễm chúng với vi khuẩn E. ictaluri gây 

bệnh gan thận mủ bằng phương pháp tiêm soan bụng. Cụ thể, (i) cá ở các nghiệm thức cho ăn 

chất chiết lá khuynh diệp và nghiệm thức đối chứng dương (ĐC dương) được tiêm 100 µL dung 

dịch vi khuẩn E. ictaluri với mật số 104 CFU/mL, và (ii) nghiệm thức đối chứng âm (ĐC âm) là 

nghiệm thức cá không ăn thức ăn bổ sung chất chiết khuynh diệp và không tiêm vi khuẩn E. 

ictaluri mà tiêm nước muối sinh lý. Trong thời gian cảm nhiễm, các nghiệm thức vẫn được cho 

ăn thức ăn có bổ sung các nồng độ chất chiết lá khuynh diệp khác nhau. 

Thí nghiệm cảm nhiễm sẽ được ghi nhận số lượng cá chết hàng ngày trong 14 ngày, nhằm xác 

định tỷ lệ chết tích lũy khi thí nghiệm kết thúc. Trong quá trình cảm nhiễm sẽ thu mẫu máu để xác 

định thông số huyết học và hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh ở thời điểm 3 ngày cảm nhiễm.   

2.3.3. Phương pháp xác định các chỉ tiêu theo dõi 

Thông số huyết học:  

Định lượng hồng cầu: Thực hiện theo phương pháp của Natt và Herick [16]. Mật độ hồng 

cầu được xác định bằng buồng đếm Neubauer và tính bằng công thức:  

HC (tb/mm3) = C x 10 x 5 x 200 

(C: Tổng số hồng cầu của 5 vùng đếm) 
(1) 

Định lượng bạch cầu: Phân tích theo phương pháp của Hrubec [17]. Một giọt máu được trải 

lên phiến kính, sau đó để khô và cố định bằng dung dịch methanol trong 1 phút, sau đó nhuộm 

mẫu với Wright & Giemsa. Tổng lượng bạch cầu được xác định bằng công thức:  

TBC (tb/mm3) = (Số BC trong 1.500 tế bào x R)/Số HC trong 1.500 tế bào 

(TBC: mật độ tổng bạch cầu, BC: bạch cầu, R: mật độ hồng cầu, HC: hồng cầu) 
(2) 

Định lượng từng loại bạch cầu: Từng loại bạch cầu được tính trong tổng số 200 tế bào bạch 

cầu [17]. Tính mật độ từng loại bạch cầu bằng công thức:  

Mật độ loại bạch cầu (tb/mm3) = (Số lượng mỗi loại bạch cầu x TBC)/200 (3) 

Hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh: 

Vi khuẩn E. ictaluri được phục hồi, sau đó chúng được nuôi tăng sinh trong môi trường 

TSB, nuôi lắc ở nhiệt độ 28oC trong 18 giờ. Tiến hành thu sinh khối bằng cách ly tâm ở 5000 

vòng/phút trong 5 phút, rồi tiếp tục rửa lại 2 lần bằng PBS. Điều chỉnh mật số vi khuẩn đạt 109 

CFU/mL (tương đương OD= 1±0,2 bước sóng 610 nm), rồi tiếp theo pha loãng dung dịch vi 

khuẩn về các dãy nồng độ giảm 10 lần bằng dung dịch PBS (1:9). Hoạt tính kháng khuẩn của 

huyết thanh được xác định bằng cách ủ 5 µL vi khuẩn ở nồng độ pha loãng cuối với 50 µL 
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huyết thanh cá trong 1 giờ ở 28oC. Hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh được tính bằng cách 

đếm mật số vi khuẩn trong các ống trên môi trường TSA và so sánh mật số vi khuẩn giữa các 

nghiệm thức ăn thức ăn bổ sung các chất chiết lá khuynh diệp ở các nồng độ khác nhau [18]. 

Tỷ lệ chết của cá tra sau cảm nhiễm:  

Tỉ lệ chết của cá (%) = Tổng số cá chết / Tổng số cá thí nghiệm x 100 (4) 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập và xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0, bao gồm phân tích 

phương sai một nhân tố (ANOVA) bằng phép thử Duncan để so sánh sự khác biệt giữa các 

nghiệm thức (p<0,05). 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả huyết học và hoạt tính kháng huyết thanh của cá tra ăn thức ăn phối trộn chất 

chiết lá khuynh diệp với các nồng độ khác nhau 

3.1.1. Chỉ số huyết học 

Số lượng hồng cầu, bạch cầu của cá tra sau 30 ngày ăn thức ăn bổ sung chất chiết lá khuynh 

diệp được trình bày qua Bảng 1. Kết quả định lượng mật độ hồng cầu cho thấy tổng hồng cầu ở 

các nghiệm thức bổ sung chất chiết khuynh diệp không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức đối chứng (p> 0,05) với các giá trị dao động từ 2,28±0,16 đến 2,48±0,20 106 

tb/mm3. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận ở mật độ bạch cầu trung tính và tiểu cầu. Tuy 

nhiên, mật độ tổng số bạch cầu, bạch cầu đơn nhân và tế bào lympho ở các nghiệm thức bổ sung 

chất chiết lá khuynh diệp có sự tăng cường và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 

đối chứng (p< 0,05). Đồng thời tại thời điểm này, khi so sánh tổng số bạch cầu, bạch cầu đơn 

nhân và tế bào lympho của cá tra ở các nghiệm thức bổ sung với các nồng độ chất chiết lá khuynh 

diệp khác nhau thì không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p> 0,05). Điều này cho thấy sự bổ 

sung chất chiết lá khuynh diệp ở các nồng độ 1%, 1,5% và 2% vào thức ăn đều giúp cá tra có sự 

tăng cường về các thông số bạch cầu, bạch cầu đơn nhân và tế bào lympho. Theo Fox [19] số 

lượng bạch cầu chênh lệch là chỉ số thể hiện sức khỏe của cá. 

Bảng 1. Chỉ số huyết học của cá tra ở các nghiệm thức điều trị bằng chất chiết lá khuynh diệp 

Nghiệm thức ĐC 1% KD 1,5% KD 2% KD 

Hồng cầu (106 tb/mm3) 2,28±0,16a 2,44±0,25a 2,48±0,20a 2,36±0,18a 

Bạch cầu (103 tb/mm3) 303,75±27,44a 351,10±40,93ab 365,89±31,85b 358,68±13,70ab 

Bạch cầu đơn nhân (103 tb/mm3) 23,31±1,15a 27,11±1,63b 28,12±1,18b 25,84±0,93b 

Bạch cầu trung tính (103 tb/mm3) 36,42±3,12a 42,02±2,84a 42,68±6,89a 37,80±2,48a 

Tế bào lympho (103 tb/mm3) 230,05±6,39a 266,98±23,79b 280,62±5,53b 279,02±19,8 b 

Tiểu cầu (103 tb/mm3) 13,30±3,45a 14,97±3,42a 14,45±2,02a 15,67±3,98a 

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một hàng ngang mang mẫu tự (a,b,c) 

giống nhau thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Ở động vật, tế bào bạch cầu có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào quá trình đáp ứng 

miễn dịch, cụ thể khi có sự xâm nhập của các vật lạ thì các tế bào bạch cầu này sẽ là yếu tố trực 

tiếp tham gia vào quá trình tăng cường miễn dịch như chúng tham gia vào việc nhận diện, thực 

bào các kháng nguyên để bảo vệ cơ thể [20]. Nghiên cứu này cho thấy sự thay đổi đáng kể về số 

lượng các tế bào lympho và bạch cầu đơn nhân ở nghiệm thức 1%, 1,5% và 2% chất chiết lá 

khuynh diệp, điều này cho thấy cá được tăng cường sức khỏe ở các nghiệm thức này. Kết quả 

cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu ở cá rô phi về các thông số huyết học. Cụ thể, theo kết 

quả nghiên cứu của Nurudeen [14], tế bào lympho và bạch cầu trung tính của cá rô phi bị ảnh 

hưởng đáng kể bởi mức độ bổ sung chất chiết khuynh diệp khác nhau. Tế bào lympho tăng lên 

khi mức độ tăng của chất chiết khuynh diệp trong khẩu phần ăn, trong khi số lượng bạch cầu 

trung tính giảm theo sự tăng hàm lượng chất chiết khuynh diệp trong khẩu phần ăn.  
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3.1.2. Hoạt tính kháng huyết thanh của cá tra 

Hoạt tính kháng khuẩn trong huyết thanh của cá tra ăn thức ăn có phối trộn chất chiết lá 

khuynh diệp chống lại E. ictaluri là cao hơn đáng kể. Cụ thể, ở nghiệm thức bổ sung chất chiết lá 

khuynh diệp khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (p< 0,05) thông qua khả 

năng diệt vi khuẩn E. ictaluri. Cụ thể, ở thời điểm 15 ngày sau khi cá được cho ăn nồng độ 2% 

chất chiết lá khuynh diệp có hiệu quả hơn ở nghiệm thức bổ sung nồng độ 1% và 1,5% (p< 0,05). 

Tuy nhiên, ở thời điểm 30 ngày sau khi cho ăn, khả năng kháng khuẩn ở 2 nghiệm thức bổ sung 

1% và 1,5% được tăng cường. Do đó, cả 3 nghiệm thức bổ sung chất chiết lá khuynh diệp nồng 

độ 1%, 1,5% và 2% có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng với các 

giá trị đánh giá là mật số vi khuẩn E. ictaluri trong huyết thanh thấp hơn đáng kể 0,94±0,00x103 

CFU/mL, 0,87±0,07x103 CFU/mL, 0,88±0,09x103 CFU/mL tương ứng (Bảng 2). 

Bảng 2. Kết quả hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh của cá tra ở các nghiệm thức  

điều trị bằng chất chiết lá khuynh diệp 

Nghiệm thức 
Mật độ vi khuẩn (x103 CFU/mL) 

Ngày 0 Ngày 15 Ngày 30 

ĐC dương 1,24±0,05a 1,22±0,02c 1,23±0,04b 

1% KD 1,18±0,03a 1,00±0,07b 0,94±0,00a 

1,5% KD 1,23±0,03a 0,99±0,01b 0,87±0,07a 

2% KD 1,21±0,03a 0,88±0,05a 0,88±0,09a 

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một cột mang mẫu tự (a,b,c) giống nhau 

thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Không có nhiều đánh giá khả năng kháng khhuẩn huyết thanh trên cá tra, tuy nhiên có nhiều 

nghiên cứu cho thấy khả năng kháng khuẩn của cá tra ăn thức ăn có phối trộn chất chiết thảo 

dược thông qua chỉ số lysozyme, hoạt tính lysozyme đánh giá khả năng diệt vi khuẩn Gram 

dương [6] - [8]. Tuy nhiên, ở hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh trong nghiên cứu này cho thấy 

được hiệu quả chống lại vi khuẩn gây bệnh, cụ thể gây bệnh trên cá tra, đặc biệt vi khuẩn E. 

ictaluri là tác nhân chính gây bệnh gan thận mủ trên cá tra. Chỉ số này là một chỉ tiêu đánh giá về 

đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu của cá. Hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh do bạch cầu không 

hạt chịu trách nhiệm chính [21], kết quả này gần như tương đồng với kết quả ghi nhận ở thông số 

huyết học.  

Như vậy, dựa vào kết quả ghi nhận được về sự gia tăng tổng mật số bạch cầu, bạch cầu đơn nhân, 

tế bào lympho và hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh của cá tra cho thấy việc bổ sung 1%, 1,5% và 

2% chất chiết lá khuynh diệp vào thức ăn, sau 30 ngày giúp cá tra có sự cải thiện về sức khỏe.  

3.2. Kết quả chống lại vi khuẩn E. ictaluri của cá tra ăn thức ăn bổ sung chất chiết lá khuynh 

diệp với các nồng độ khác nhau 

3.2.1. Chỉ số huyết học và hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh của cá tra cảm nhiễm E. ictaluri 

Theo Basusta [22], để đánh giá tình trạng sức khỏe của cá thì một trong các chỉ số huyết học 

là những yếu tố cần được quan tâm, cụ thể là sự thay đổi về hàm lượng tăng hay giảm tế bào máu 

như hàm lượng hồng cầu, hàm lượng từng loại bạch cầu. Do đó, trong nghiên cứu này, sau 3 

ngày cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri, các thông số huyết học và hoạt tính kháng khuẩn huyết 

thanh của cá tra được xác định để đánh giá khả năng tăng sức đề kháng chống lại mầm bệnh E. 

ictaluri. Cụ thể, ở nghiệm thức bổ sung chất chiết lá khuynh diệp thì có chỉ số huyết học và hoạt 

tính kháng khuẩn huyết thanh cũng được tăng cường và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức đối chứng (p< 0,05). Đồng thời, hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh cũng được tăng 

cường chống lại vi khuẩn E. ictaluri thông qua các nghiệm thức của cá tra ăn thức ăn phối trộn 

chất chiết lá khuynh diệp ở những nồng độ khác nhau (p< 0,05) (Bảng 3).  
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Bảng 3. Chỉ số huyết học và hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh của cá tra cảm nhiễm E. ictaluri 

Nghiệm thức ĐC âm ĐC dương 1% KD 1,5% KD 2% KD 

Hồng cầu (106 tb/mm3) 2,40±1,01a 2,50±0,32ab 2,58±0,75ab 2,68±2,09b 2,50±0,28ab 

Bạch cầu (103 tb/mm3) 365,32±19,63ab 330,26±60,27a 435,87±22,10bc 463,48±57,86c 403,07±26,99abc 

Bạch cầu đơn nhân (103 

tb/mm3) 
25,93±2,71a 32,24±4,81ab 34,39±4,97bc 39,31±0,82c 31,90±1,75ab 

Bạch cầu trung tính (103 

tb/mm3) 
47,29±3,82a 35,31±3,93a 49,13±6,64a 51,11±6,62a 47,66±3,11a 

Tế bào lympho (103 tb/mm3) 276,43±21,30ab 241,62±53,77a 335,35±12,98bc 357,14±49,26c 307,23±34,97abc 

Tiểu cầu (103 tb/mm3) 15,66±2,07a 21,07±1,96a 16,99±1,39a 15,91±2,47a 16,26±8,82a 

Hoạt tính kháng huyết thanh 

(x103 CFU/mL) 
1,92±0,06b 2,30±0,06c 0,91±0,08a 0,92±0,06a 0,88±0,04a 

Ghi chú: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị trên cùng một hàng ngang mang mẫu tự (a,b,c,d) 

giống nhau thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Trong một vài nghiên cứu trước đây cho thấy một số loại chất chiết có nguồn gốc từ thực vật 

cũng cho thấy có sự tăng cường các thông số huyết học. Cụ thể, tổng bạch cầu của cá tầm (Huso 

huso) ăn thức ăn bổ sung 6% chất chiết cây tầm ma (Urtica dioica) sau 8 tuần được tăng cường 

[23]. Bổ sung 3.000 mg/kg chất chiết từ nước ép quả bứa (Garcinia gummigutta) giúp cá tra tăng 

số lượng bạch cầu gấp 2 lần so với nghiệm thức đối chứng [24]. Hay chất chiết lá lựu (Punica 

granatum), diệp hạ châu (Phyllanthus urinaria), lá cách (Premna serratifolia) giúp cá tra tăng 

cường hệ thống miễn dịch thông qua các thông số miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu, đồng 

thời giúp cá tra phòng được bệnh gan thận mủ [6] – [8].  

3.2.2. Tỷ lệ chết của cá tra khi cảm nhiễm với vi khuẩn E. ictaluri 

Tất cả các nghiệm thức cảm nhiễm vi khuẩn E. ictaluri đều dẫn đến cá chết (Hình 1). Tuy 

nhiên, tỷ lệ cá chết ở nghiệm thức đối chứng dương (không bổ sung chất chiết lá khuynh diệp) là 

cao nhất với 56,67%, các nghiệm thức bổ sung chất chiết lá khuynh diệp với các nồng độ 1%, 

1,5% và 2% thì thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng (p< 

0,05), đặc biệt là nghiệm thức bổ sung 1,5% với tỷ lệ chết lần lượt là 20,00%, 11,67%, 25,00%.  

Một thí nghiệm trên tôm thẻ chân trắng cũng cho thấy hiệu quả bảo hộ tôm chống lại vi khuẩn V. 

parahaemolyticus khi được điều trị bằng cách cho ăn 1% chất chiết lá khuynh diệp [11].   

 

Hình 1. Tỷ lệ chết của cá tra ở các nghiệm thức điều trị sau 14 ngày cảm nhiễm E. ictaluri 

Hoạt động kháng khuẩn của khuynh diệp đã được chứng minh trong các nghiên cứu trước đó 

[25], [26]. Hiệu quả của chất chiết lá khuynh diệp như cá rô phi ăn chế độ 10 mL/500g trong 14 

ngày đã có hiệu quả thúc đẩy hiệu suất tăng trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn thấp và làm tăng 

các chức năng huyết học và các thông số sinh hóa [14]. Được biết, liều lượng và thời gian của việc 

điều trị bằng chiết xuất thảo dược là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng cường đáp ứng miễn dịch 

và bảo vệ chống lại mầm bệnh. Đáp ứng miễn dịch có thể được kích hoạt đáng kể ở liều tối ưu, 

nhưng với liều quá cao, đáp ứng miễn dịch có thể không được tăng cường hoặc thậm chí còn bị ức 

chế [27]. Thời gian bổ sung thảo dược cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng 
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miễn dịch của tôm và cá. Vì vậy, theo kiến nghị liều lượng và thời gian sử dụng thảo dược và các 

sản phẩm thảo dược cho cá và tôm từ 0,1% đến 10% và từ 14 ngày đến 70 ngày [28].  

Theo Nezhad [29], hoạt tính kháng khuẩn của chiết xuất khuynh diệp góp phần vào các thành 

phần hoạt tính sinh học của nó như 1,8-cineole, citronellal, citronellol, citronellyl axetat, p-

cymene, eucamalol, limonene, linalool, α-pinene, γ-terpinene, α-terpinol, oocimene và 

aromadendrene. Ngoài ra, trong lá của khuynh diệp có chứa hơn 70% cineol, là chất có hoạt tính 

diệt khuẩn [30], đồng thời một số chất còn có vai trò là chất chống oxy hóa [31]. Như vậy, từ 

những kết quả đạt được trong nghiên cứu này góp phần bổ sung thêm dữ liệu về khả năng ứng 

dụng chất chiết lá khuynh diệp trong nuôi trồng thủy sản. 

4. Kết luận  

Khi cá tra ăn thức ăn phối trộn 1,5% chất chiết lá khuynh diệp giúp tăng cường chỉ số huyết 

học, hoạt tính kháng khuẩn huyết thanh và chống lại vi khuẩn gây bệnh gan thận mủ (E. ictaluri) 

trên cá tra. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu sâu hơn về tác động của chất chiết lá khuynh 

diệp lên một số chỉ tiêu khác như về tăng trưởng của cá tra hay về sự thay đổi số lượng một số 

gen qui định miễn dịch. 
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